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Ninh Bình, ngày      tháng 11 năm 2024 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Hoa Lư 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ 

 

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục đại học; 

Căn cứ Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD  ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất 

lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐT ngày 23/7/2022 của Hội đồng trường Trường 

Đại học Hoa Lư nhiệm kỳ 2020-2025 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động 

của Trường Đại học Hoa Lư; 

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trường Đại học Hoa Lư; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức-Thanh tra và Trưởng phòng Quản lý 

chất lượng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Hoa Lư giai đoạn 2020-

2025 gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo. 

Giúp việc cho Hội đồng có Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách gồm 

các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Quy 

định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 

12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng 

dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học của Cục Quản lý chất lượng. 

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Hội đồng 

tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Thanh tra, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, 

các đơn vị có liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo trường; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCTTr, QLCL. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

TS. Vũ Văn Trường 



 

DANH SÁCH 

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ GIAI ĐOẠN 2020-2025 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHHL ngày        /11/2024 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư) 

 

TT Họ và tên 
Chức danh, 

chức vụ 
Nhiệm vụ 

1 Vũ Văn Trường Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Dương Trọng Luyện Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Phạm Quang Huấn Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Mời ông Nguyễn Mạnh Quỳnh Chủ tịch Hội đồng trường Thành viên 

5 Nguyễn Anh Tuấn 
Trưởng phòng 

Quản lý chất lượng 

Thành viên - 

Trưởng ban 

Thư ký 

6 Lương Duy Quyền 
Trưởng phòng 

Tổ chức - Thanh tra 
Thành viên  

7 Lâm Văn Năng 
Trưởng phòng 

Đào tạo - Quản lý khoa học 
Thành viên 

8 Trần Việt Hùng 
Trưởng phòng  

Hành chính - Quản trị 
Thành viên 

9 Bùi Thị Hải Yến 
Trưởng phòng 

Kế hoạch - Tài chính 
Thành viên 

10 Lê Hồng Phượng 

Trưởng phòng 

Chính trị và Công tác học sinh, 

sinh viên 

Thành viên 

11 Dương Trọng Hạnh 
Giám đốc Trung tâm 

Thư viện - Thiết bị 
Thành viên 

12 Nguyễn Thị Nguyệt 
Trưởng khoa 

Sư phạm Tiểu học - Mầm non 
Thành viên 

13 Lê Thị Tâm 
Trưởng khoa 

Sư phạm Trung học 
Thành viên 

14 Đỗ Thị Thủy 
Phó Trưởng khoa 

phụ trách khoa Kinh tế 
Thành viên 

15 Nguyễn Thị Phương 
Trưởng khoa 

Văn hóa - Du lịch 
Thành viên 



 

16 Đặng Thanh Điềm 
Giảng viên, Bí thư Đoàn thanh 

niên Trường Đại học Hoa Lư 
Thành viên 

17 Vũ Thị Thanh Xuân 
Sinh viên  

D15 Giáo dục Tiểu học 
Thành viên 

(Danh sách gồm có 17 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHHL ngày        /11/2024 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư) 

 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1.  Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng Quản lý 

chất lượng, Thành viên Hội 

đồng tự đánh giá 

Trưởng Ban thư ký 

2.  Bùi Duy Bình Phó Trưởng phòng  

Tổ chức - Thanh Tra 

Thành viên 

3.  Phạm Thu Quỳnh Giảng viên, phòng Tổ chức 

- Thanh Tra 

Thành viên 

4.  Trần Thị Thu Giảng viên, phòng Tổ chức 

- Thanh Tra 

Thành viên 

5.  Vũ Thị Loan Giảng viên, phòng Tổ chức 

- Thanh Tra 

Thành viên 

6.  Đào Thị Thu Phương Giảng viên, phòng Tổ chức 

- Thanh Tra 

Thành viên 

7.  Lê Thị Ngọc Thùy Giảng viên, Thư ký Hội 

đồng trường 

Thành viên 

8.  Phạm Văn Cường Phó Trưởng phòng Đào tạo 

- Quản lý khoa học 

Thành viên 

9.  Trương Ngọc Dương Phó Trưởng phòng Đào tạo 

- Quản lý khoa học 

Thành viên 

10.  Nguyễn Thị Minh Ngọc Giảng viên, phòng Đào tạo 

- Quản lý khoa học 

Thành viên 

11.  Nguyễn Thị Miền Giảng viên, phòng Đào tạo 

- Quản lý khoa học 

Thành viên 

12.  Lương Thị Hà Phó Trưởng phòng Quản lý 

chất lượng 

Thành viên 

13.  Trương Tiến Phụng Giảng viên, phòng Quản lý 

chất lượng 

Thành viên 

14.  Lã Đăng Hiệp Giảng viên, phòng Quản lý 

chất lượng 

Thành viên 

15.  Phạm Thu Thủy Chuyên viên, phòng Quản 

lý chất lượng 

Thành viên 



 

16.  Hoàng Đức Hoan Trưởng ban Quản lý nội trú Thành viên 

17.  Đinh Thị Liên Phó Trưởng phòng Chính 

trị và Công tác Học sinh, 

Sinh viên 

Thành viên 

18.  Đào Sỹ Nhiên Trưởng khoa Ngoại ngữ - 

Công nghệ thông tin 

Thành viên 

19.  Vũ Diệu Thúy Phó Trưởng khoa Sư phạm 

Tiểu học - Mầm non 

Thành viên 

20.  Phạm Thị Thanh Phó Giám đốc trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học 

Thành viên 

21.  Lê Thị Thu Hương Trưởng môn Nghiệp vụ 

Tiểu học, khoa Sư phạm 

Tiểu học - Mầm non 

Thành viên 

22.  Lưu Thị Chung Giảng viên khoa Sư phạm 

Tiểu học - Mầm non 

Thành viên 

23.  Phạm Đức Thuận Phó trưởng bộ môn Tiếng 

Anh, khoa Ngoại ngữ - 

Công nghệ thông tin 

Thành viên 

24.  Vũ Thị Hồng Trưởng bộ môn Giáo dục 

thể chất - Tâm lý 

Thành viên 

25.  Phạm Thị Oanh Giảng viên, phòng Kế 

hoạch tài chính 

Thành viên 

26.  Hoàng Cao Minh Giảng viên, phòng Hành 

chính - Quản trị 

Thành viên 

27.  Hà Thị Hương Trưởng môn Khoa học tự 

nhiên, khoa Sư phạm 

Trung học 

Thành viên 

(Danh sách gồm có 27 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

 CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHHL ngày        /11/2024 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư) 

 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

 

 

 

Nhóm 1 

Tiêu chuẩn 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8. 

Lương Duy Quyền Trưởng phòng Tổ chức - 

Thanh tra 

Trưởng nhóm 

Phạm Thu Quỳnh Giảng viên, phòng Tổ 

chức - Thanh tra 

Thư ký 

Bùi Duy Bình Phó trưởng phòng  

Tổ chức - Thanh tra 

Thành viên 

Đào Thị Thu Phương Giảng viên, phòng Tổ 

chức - Thanh Tra 

Thành viên 

Trần Thị Thu Giảng viên, phòng Tổ 

chức - Thanh Tra 

Thành viên 

Vũ Thị Loan Giảng viên, phòng Tổ 

chức – Thanh Tra 

Thành viên 

Lê Thị Ngọc Thùy Giảng viên, Thư ký Hội 

đồng trường 

Thành viên 

 

 

 

Nhóm 2 

Tiêu chuẩn 

9, 10, 11, 

12 

 

Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng Quản lý 

chất lượng 

Trưởng nhóm 

Trương Tiến Phụng Giảng viên, phòng Quản lý 

chất lượng 

Thư ký 

Lã Đăng Hiệp Giảng viên, phòng Quản lý 

chất lượng 

Thành viên 

Đào Sỹ Nhiên Trưởng khoa Ngoại Ngữ - 

Công nghệ thông tin 

Thành viên 

Lê Thị Thu Hương Trưởng môn Nghiệp vụ 

Tiểu học khoa, Sư phạm 

Tiểu học - Mầm non 

Thành viên 

Hoàng Cao Minh Giảng viên, phòng Hành 

chính - Quản trị 

Thành viên 

 

 

 

Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng khoa Sư phạm 

Tiểu học - Mầm non 

Trưởng nhóm 

Trương Ngọc Dương Phó Trưởng phòng Đào 

tạo - Quản lý khoa học 

Thư ký 



 

Nhóm 3 

Tiêu chuẩn 

13, 14, 15, 

16, 22 

Lê Thị Tâm Trưởng khoa Sư phạm 

Trung học 

Thành viên 

Nguyễn Thị Phương Trưởng khoa Văn hóa - Du 

lịch 

Thành viên 

Đỗ Thị Thủy Phó Trưởng khoa phụ 

trách khoa Kinh tế 

Thành viên 

Vũ Thị Diệu Thúy Phó Trưởng khoa Sư phạm 

Tiểu học - Mầm non 

Thành viên 

Phạm Đức Thuận Phó Trưởng bộ môn Tiếng 

Anh, khoa Ngoại ngữ - 

Công nghệ thông tin 

Thành viên 

Lương Thị Hà Phó Trưởng phòng Quản 

lý chất lượng 

Thành viên 

Lưu Thị Chung Giảng viên, khoa Sư phạm 

Tiểu học – Mầm non 

Thành viên 

 

 

 

 

Nhóm 4 

Tiêu chuẩn 

18, 19, 20, 

23 

Lâm Văn Năng Trưởng phòng Đào tạo - 

Quản lý khoa học 

Trưởng nhóm 

Nguyễn Thị Minh Ngọc Giảng viên phòng Đào tạo 

- Quản lý khoa học 

Thư ký 

Phạm Văn Cường Phó trưởng phòng Đào tạo 

- Quản lý khoa học 

Thành viên 

Vũ Thị Hồng Trưởng bộ môn Giáo dục 

thể chất - Tâm lý 

Thành viên 

Nguyễn Thị Miền Giảng viên phòng Đào tạo 

- Quản lý khoa học 

Thành viên 

Hà Thị Hương Trưởng môn Khoa học tự 

nhiên, khoa SP Trung học 

Thành viên 

 

 

 

Nhóm 5 

Tiêu chuẩn 

7, 17, 21, 

24, 25 

Lê Hồng Phượng Trưởng phòng Chính trị và 

Công tác học sinh, sinh 

viên 

Trưởng nhóm 

Đinh Thị Liên Phó Trưởng phòng Chính 

trị và Công tác học sinh, 

sinh viên  

Thư ký 

Dương Trọng Hạnh Giám đốc trung tâm Thư 

viện - Thiết bị 

Thành viên 

Bùi Thị Hải Yến Trưởng phòng Kế hoạch - 

Tài chính 

Thành viên 



 

Trần Việt Hùng Trưởng phòng Hành chính 

- Quản trị 

Thành viên 

Hoàng Đức Hoan Trưởng ban Quản lý nội 

trú 

Thành viên 

Phạm Thị Thanh Phó Giám đốc Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học 

Thành viên 

Đặng Thanh Điềm Giảng viên, Bí thư đoàn 

thanh niên 

Thành viên 

Phạm Thị Oanh Giảng viên, phòng Kế 

hoạch - Tài chính 

Thành viên 

Nhóm 6 

Tổng hợp 

báo cáo 

Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng Quản lý 

chất lượng 

Thành viên 

Lã Đăng Hiệp Giảng viên, phòng Quản lý 

chất lượng 

Thành viên 

Phạm Thu Thủy Chuyên viên, phòng Quản 

lý chất lượng 

Thành viên 

(Danh sách gồm có 38 người) 
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